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UNIT 12: A CLEVER BABY
LESSON 4 : PHONICS
Sách student book trang 89
Long vowel sound o
Bài 4: Học sinh khoanh trò một từ mà phát âm không giống các từ còn lại
2.snow     3.rope   4.bone
Bài 5: Viết từ trong khung vào đúng cột 
	ow
	oa
	o_e

	Snow, slow
	Boat,coat,goat
	Home,bone,those



UNIT 12: A CLEVER BABY
LESSON 5 : SKILLS TIME
Sách student book trang 90
Bài 4: Học sinh đọc lại bài : My grandma  và viết T ( đúng ) , F ( sai)
2.T   3.T  5. F
UNIT 12: A CLEVER BABY
LESSON 6 : SKILLS TIME
Sách student book trang 91
Bài 1: Học sinh nghe và check. Mỗi câu có 2 hình. Học sinh nghe và chọn 1 hình. Câu 1 đã được làm.
2. I had a blue bike.
3. My house  was small
4. I was cheerful.
Bài 3: Học sinh đọc và viết and hoặc but 
2.and     3.but   4.and

BÀI TẬP WORKBOOK
LESSON 4
Sách workbook trang 83
Bài 1: Học sinh khoanh tròn 1 từ phát âm khác và viết ra
2.nose    3.elbow   3.snow

Bài 2: Học sinh nghe và điền từ vào chỗ trống
2.snow    3.nose  4.elbow
Bài 3: Học sinh đọc , nhìn hình và hoàn thành câu
2.coat     3.nose   4.elbow   5.stone
	LESSON 5: 
Sách workbook trang 84
Bài 2: Học sinh đọc lại bài My grandma trong sách student book trang 90 và viết T ( đúng) , F ( sai)
2. F   3. T   4.T   5 .T   6.F     7.F   8.F   9.T



LESSON 6:
Sách workbook trang 85
Bài 1: Học sinh  viết and, but
2.and   3.but    4. but

Bài 2: Học sinh đọc và khoanh tròn and , but
2.and    3.but   4.and


